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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  161 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày18  tháng 10   năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư 

đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phú Tài 

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;


- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998 và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Căn cứ các Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997, Nghị định số 10/1998/CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;


- Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;


- Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 18/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn I) Khu công nghiệp Phú Tài - tỉnh Bình Định;


- Căn cứ Quyết định số 76/1999/QĐ-UB ngày 02/6/1999 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư tại Bình Định;


- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phú Tài.


Điều 2: Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                             (Đã ký)
                                                     Mai ái Trực
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QUY  ĐỊNH  

Một số biện pháp khuyến khích đầu tư đối với 

doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phú Tài 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/1999/QĐ-UB

ngày 18/10/1999 của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
Chương I

Những quy định chung


Điều 1: Doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế và cá nhân đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Tài (dưới đây gọi tắt là Khu công nghiệp) được hưởng các ưu đãi đầu tư tại Quy định này.


Điều 2: Các đối tượng được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Quy định này còn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định chung của Nhà nước và của UBND tỉnh Bình Định.


Điều 3: Lĩnh vực ngành nghề được ưu tiên khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp:


- Nhóm ngành công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản thực phẩm;


- Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng;


- Nhóm ngành chế tạo, lắp ráp cơ khí, điện tử;


- Nhóm ngành sản xuất, gia công hàng tiêu dùng;


- Một số ngành công nghiệp và dịch vụ khác chưa có trong 4 nhóm ngành trên, nếu được Nhà nước khuyến khích đầu tư và xét thấy phù hợp cũng được khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp.

Chương II

Ưu đãi đầu tư đối với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp


Điều 4: Giá đất để Nhà nước tính tiền cho thuê đất đối với Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp (dưới đây gọi tắt là Công ty Phát triển hạ tầng) áp dụng cho toàn bộ diện tích đất quy hoạch Khu công nghiệp được xác định theo giá đất lâm nghiệp hạng 5 ban hành kèm theo Quyết định số 5525/QĐ-UB ngày 01/9/1994 của UBND tỉnh là 210 đ/m2 (giá đất này có thể được điều chỉnh nhưng vẫn được xác định theo giá đất lâm nghiệp hạng 5).


Điều 5: Công ty Phát triển hạ tầng được cấp lại toàn bộ khoản tiền đền bù thiệt hại về đất và tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước khi giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp và khu tái định cư để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và khu tái định cư.


Điều 6: Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp được đưa vào kế hoạch vay vốn ưu đãi từ các nguồn tài chính quốc tế (nếu có), nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển và Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh với lãi suất ưu đãi và được cấp bù một phần chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay tín dụng thương mại để đầu tư vào một số hạng mục cấp thiết và có hiệu quả mà vốn tín dụng ưu đãi không đáp ứng đủ.


Điều 7: Công ty Phát triển hạ tầng được giao một số khu đất đã quy hoạch khu dân cư để đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng theo giá kinh doanh. Phần thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các khu đất trên được cho chậm nộp trong 3 năm để sử dụng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp.


Điều 8: Công ty Phát triển hạ tầng được giao vốn xây dựng khu đô thị mới (kể cả vốn xây dựng khu tái định cư giải tỏa Quốc lộ 1A) để quy hoạch và xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, trong đó bao gồm một phần khu tái định cư để di dời giải tỏa Khu công nghiệp và khu nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghiệp.


Điều 9: Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đấu nối với Khu công nghiệp như hệ thống cấp điện, cấp nước, bãi rác Khu công nghiệp (trong bãi rác chung của thành phố Quy Nhơn) do ngân sách tỉnh và các công ty dịch vụ (điện, nước ...) bố trí, bảo đảm đồng bộ với sự phát triển của Khu công nghiệp.


Điều 10: Các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp cùng với Công ty Phát triển hạ tầng được hưởng các ưu đãi tại các Điều 5, 6 của Quy định này.

Chương III

Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Khu công nghiệp

Điều 11: Các doanh nghiệp Khu công nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nắm bắt thông tin, xúc tiến thương mại và đầu tư.


Điều 12: Doanh nghiệp Khu công nghiệp được tạo điều kiện ưu tiên vay vốn từ các nguồn Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Quỹ hỗ trợ phát triển, các ngân hàng thương mại quốc doanh. Hàng năm Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh dành một phần nguồn vốn hoạt động cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp vay với lãi suất ưu đãi.


Điều 13: Doanh nghiệp Khu công nghiệp được thuê lại đất của Công ty Phát triển hạ tầng với giá đất đã được trừ những ưu đãi của tỉnh đối với Công ty Phát triển hạ tầng và được bảo đảm ổn định trong thời gian tối thiếu 3 năm, mỗi lần tăng (nếu có) không vượt quá 15% so với giá cho thuê cũ.


Điều 14: Doanh nghiệp đã hình thành và hoạt động trong Khu công nghiệp trước ngày 01/01/1998 được giữ nguyên tiền thuê đất đối với diện tích đất đã thuê cho đến hết năm 2001. Trường hợp sử dụng hạ tầng của Công ty Phát triển hạ tầng thì phải nộp phí sử dụng hạ tầng theo quy định chung.


Điều 15: Doanh nghiệp trong nước thuộc diện phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Quy Nhơn để vào Khu công nghiệp được Nhà nước cấp lại một phần hoặc toàn bộ tiền chuyển nhượng quyền sử dụng cơ sở vật chất và mặt bằng sản xuất cũ (phần phải nộp ngân sách Nhà nước) để tái lập cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp.


Điều 16: Doanh nghiệp Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được xem xét cho chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nằm trong Khu công nghiệp, hoạt động theo quy chế của doanh nghiệp chế xuất.

Chương IV

Thủ tục hình thành và triển khai dự án

Điều 17: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan đầu mối duy nhất hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào Khu công nghiệp về thủ tục hình thành dự án, tiếp nhận, kiểm tra các yếu tố pháp lý của hồ sơ dự án, chủ trì thẩm định cấp giấy phép đầu tư theo ủy quyền hoặc tham gia ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.


Điều 18: Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư.


1- Thời hạn thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài:


- Đối với các dự án Ban Quản lý không được ủy quyền cấp giấy phép đầu tư, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý lấy ý kiến các ngành liên quan và có văn bản kèm hồ sơ dự án gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét cấp giấy phép.


- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư của Ban Quản lý, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh thẩm định dự án, lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương liên quan, xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy phép đầu tư.


- Trường hợp trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung sửa đổi hồ sơ, Ban Quản lý phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.


2- Thời hạn thẩm định dự án đầu tư trong nước:


Ban Quản lý tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự án và cấp hoặc từ chối cấp giấy phép đầu tư trong thời hạn không quá 25 ngày đối với dự án đầu tư thuộc nhóm B và không quá 15 ngày đối với dự án thuộc nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3- Các cơ quan chức năng có liên quan được hỏi ý kiến về những vấn đề thuộc chuyên ngành của mình đối với hồ sơ dự án, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ dự án. Quá thời hạn trên mà không có ý kiến trả lời thì coi như chấp nhận nội dung dự án đầu tư và phải chịu trách nhiệm về sự chấp nhận đó.


Điều 19: Triển khai dự án đầu tư:


- Sau khi được cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư ký hợp đồng chính thức với Công ty Phát triển hạ tầng để thuê đất. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê lại đất, Công ty Phát triển hạ tầng phải phối hợp với Sở Địa chính để hoàn chỉnh thủ tục đăng ký cho thuê lại đất.


- Căn cứ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp được duyệt, Ban Quản lý cấp chứng chỉ quy hoạch trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ của doanh nghiệp.


- Công trình xây dựng của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được miễn giấy phép xây dựng.


- Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ban Quản lý chuyển đến.


- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Tổ công tác Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng chuyển đến.


Điều 20: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định là cơ quan quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp. Các cơ quan chức năng của tỉnh khi làm việc với các doanh nghiệp Khu công nghiệp phải có sự phối hợp với Ban Quản lý để thống nhất thực hiện cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ" và không gây phiền hà cho việc đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp. Trường hợp giữa cơ quan chức năng và Ban Quản lý các khu công nghiệp không có sự nhất trí thì báo cáo UBND tỉnh quyết định. 

Chương V

Điều khoản thi hành


Điều 21: Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất bổ sung sửa đổi (nếu cần).


Điều 22: Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các lĩnh vực ưu đãi không được nêu trong Quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và của UBND tỉnh Bình Định (Quyết định 76/1999/QĐ-UB ngày 02/6/1999 về việc ban hành quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư tại tỉnh Bình Định)./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                        (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

